
DANH SÁCH NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC
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1 1Apharma
Công ty TNHH Dược phẩm 
1A Việt Nam

0106451796

Số nhà B17-15, Lô TT 17, Khu đô thị 
Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, tp 
Hà Nội

103/2022/TN-TTK 024 37858382
Thân Thị Yến 
0988901398

2 Á Châu HN Công ty cổ phần Dược Á Châu 0102795203
Số 11, TĐC-01, khu đô thị Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, tp Hà 
Nội

104/2022/TN-TTK 024 35561320
Hà Công Đoàn 
0968865568

3 Ameriver
Công ty cổ phần Ameriver 
Việt Nam

0107854131
Số 1, ngõ 2 phố Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, tp Hà Nội

105/2022/TN-TTK 024 35651333 Mai Thế Quỳnh

4 An Nguyên
Công ty cổ phần Dược phẩm 
An Nguyên

0104300865
Số 9 nhà vườn 10, Tổng cục 5, thôn Yên 
Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, tp Hà 
Nội

106/2022/TN-TTK 024 35590035
Lê Thị Hương 
0989943003

5 An Vượng
Công ty TNHH Dược phẩm 
An Vượng

0101660387
Số 8 Chùa Bộc, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, tp Hà Nội

107/2022/TN-TTK 024 35739509
Trương Thị Lan 
0983984537

6 An Vượng
Công ty TNHH Dược phẩm 
An Vượng

0101660387
Số 8 Chùa Bộc, phường Quang Trung, 
quận Đống Đa, tp Hà Nội

41/2022/TN-TTK 024 35739509
Trương Thị Lan 
0983984537

7 Andrews
Công ty cổ phần Dược phẩm 
St. Andrews Việt Nam

0105216221
Số 133, Chùa Bộc, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, tp Hà Nội

108/2022/TN-TTK 024 38697397
Đinh Thị Thương 
0982114366

8 Apec
Công ty cổ phần Thương mại 
xuất nhập khẩu APEC

0106055136
Số 44, ngõ 120, Kim Giang, quận Hoàng 
Mai, tp Hà Nội

109/2022/TN-TTK 024 63288519
Phạm Thị Hồng Nhung 
0327494458

9 Bách Linh
Công ty cổ phần Dược phẩm 
và thiết bị y tế Bách Linh

0107763798
Số 21, Lô TT8 khu nhà ở sinh thái Xuân 
Phương, phường Xuân Phương, quận 
Nam Từ Liêm, tp Hà Nội

110/2022/TN-TTK 024 66633855
Nguyễn Thị Kim 
Tuyến 0948619938

10 Bến Tre
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Bến Tre

1300382591
6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, tp Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre

111/2022/TN-TTK 0275 3900059
Đỗ Thị Hà Linh 
024.35147706 
0948565047

11 Bến Tre
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Bến Tre

1300382591
6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, tp Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre

42/2022/TN-TTK 0275 3900059
Đỗ Thị Hà Linh 
024.35147706 
0948565047

12 Benephar Công ty TNHH Benephar 0105383141
Lô số 13, khu TT2, số 89 phố Thịnh Liệt, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, tp 
Hà Nội

112/2022/TN-TTK 024 36291296
Đinh Thị Duyên 
0972426623
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13 Bidiphar
Công ty cổ phần Dược- Trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(Bidiphar)

4100259564
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định

113/2022/TN-TTK 024 36449961

Hoàng Hải Anh 
0948110767;
Trương Lê Hải Anh 
0944740862

14 Codupha
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Trung ương Codupha

0300483319
334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
tp Hồ Chí Minh

114/2022/TN-TTK 024 35406069
Nguyễn Sơn Trường 
0912381033

15 Codupha
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Trung ương Codupha

0300483319
334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
tp Hồ Chí Minh

61/2022/TN-TTK 024 35406069
Nguyễn Sơn Trường 
0912381033

16 CPC1
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Trung ương CPC1

0100108536
Số 87 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội

115/2022/TN-TTK 024 38642106
Nguyễn Văn Tùng 
0902167570

17 CPC1 HN
Công ty cổ phần Dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

0104089394
Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, 
huyện Thường Tín, tp Hà Nội

116/2022/TN-TTK 024 32181380
Doãn Thị Thúy Hường 
024.32181380 
0981911280

18 Đại Thủy
Công ty cổ phần Dược phẩm 
và thương mại Đại Thủy

0107742614
Ngõ 1, đường Ngô Thì Nhậm, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, tp Hà Nội

117/2022/TN-TTK 024 39036999
Đào Hồng Liên 
0975689381

19 Danapha
Công ty cổ phần Dược 
Danapha

0400102091
Số 253 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường 
Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, tp Đà 
Nẵng

118/2022/TN-TTK 0236 3760130
Nguyễn Bá Hùng 
0914077786

20 Danapha
Công ty cổ phần Dược 
Danapha

0400102091
Số 253 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường 
Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, tp Đà 
Nẵng

43/2022/TN-TTK 0236 3760130
Nguyễn Bá Hùng 
0914077786

21 DL2 MTV
Công ty TNHH Một thành 
viên Dược liệu TW2

0103053042
Số 9, phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội 

119/2022/TN-TTK 024 37761310
Lê Như Thảo 
0973312666

22 Domesco
Công ty cổ phần Xuất nhập 
khẩu y tế Domesco

1400460395
Số 66, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, tp 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

120/2022/TN-TTK 0277 3852278
Trương Thị Thanh 
Huyền 0903255208

23 Domesco
Công ty cổ phần Xuất nhập 
khẩu y tế Domesco

1400460395
Số 66, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, tp 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

62/2022/TN-TTK 0277 3852278
Trương Thị Thanh 
Huyền 0903255208

24 Dopharma
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Trung ương 2

0100109113
Số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội

121/2022/TN-TTK 024 39715439
Bùi Anh Tuấn 
0913280407

25 Đức Tâm Công ty TNHH Đức Tâm 0101326431
Nhà 1 dãy D, ngõ 68, khu Hoà Mục, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, tp Hà 
Nội

122/2022/TN-TTK 024 35564804
Nguyễn Thị Hồng 
Ngọc 0978266862

26 Fito
Công ty TNHH Dược phẩm 
Fitopharma

3700313652
26 Bis/1 KP Trung, phường Vĩnh Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

194/2022/TN-TTK 0274 3743210
Nguyễn Thị Minh 
0982724778
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27 Fito
Công ty TNHH Dược phẩm 
Fitopharma

3700313652
26 Bis/1 KP Trung, phường Vĩnh Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

44/2022/TN-TTK 0274 3743210
Nguyễn Thị Minh 
0982724778

28 Gia Minh
Công ty TNHH Dược phẩm 
Gia Minh

0101422463
Lô D2- Dự án Pandora, số 53 phố Triều 
Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận 
Thanh Xuân, tp Hà Nội

123/2022/TN-TTK 024 37761817
Lưu Thị Lan 
0329154361

29 Gia Vũ Công ty cổ phần AFP Gia Vũ 0104628198
Số 69 phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội

124/2022/TN-TTK 024 36628181
Vũ Thị Ngọc Bích 
0916018855

30 Gon sa Công ty cổ phần Gonsa 0309829522
Số 88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, tp Hồ Chí Minh

125/2022/TN-TTK 028 38506868
Bùi Thị Kim Lan 
0975000674

31 Gon sa Công ty cổ phần Gonsa 0309829522
Số 88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, tp Hồ Chí Minh

45/2022/TN-TTK 028 38506868
Bùi Thị Kim Lan 
0975000674

32 Hà Lan
Công ty cổ phần Thương mại 
và phát triển Hà Lan

0101275554
Lô A2, CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
tp Hà Nội

126/2022/TN-TTK 024 39953596 
Ngô Thị Huyền 
0777289720

33 Hanoimed
Công ty TNHH Dịch vụ đầu 
tư phát triển y tế Hà Nội

0101352914
Số 106 Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội

127/2022/TN-TTK 024 37320216
Đinh Thị Thủy 
0977234877

34 Hanoimed
Công ty TNHH Dịch vụ đầu 
tư phát triển y tế Hà Nội

0101352914
Số 106 Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội

63/2022/TN-TTK 024 37320216
Đinh Thị Thủy 
0977234877

35 Hapharco
Công ty cổ phần Dược phẩm 
thiết bị y tế Hà Nội

0100109699
Số 2 Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, tp Hà Nội

128/2022/TN-TTK 024 38258775
Nguyễn Thu Trang 
1900636793#155 
0363808838

36 Hoàng Đức
Công ty TNHH Dược phẩm 
và trang thiết bị y tế Hoàng 
Đức

0301140748
Số 12 Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3, tp 
Hồ Chí Minh

129/2022/TN-TTK 028 39293777
Lương Thúy An 
0934510886

37 Hoàng Đức
Công ty TNHH Dược phẩm 
và trang thiết bị y tế Hoàng 
Đức

0301140748
Số 12 Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3, tp 
Hồ Chí Minh

46/2022/TN-TTK 028 39293777
Lương Thúy An 
0934510886

38 Hoàng Giang
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Hoàng Giang

0101608108
Phòng 1104, toà nhà 71 Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
tp Hà Nội

130/2022/TN-TTK 024 62752510
Trần Quốc Phong 
0936004480

39 Hoàng Hải
Công ty TNHH Dược phẩm 
Hoàng Hải

0104043110
Ô 29 Lô A khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, tp 
Hà Nội

131/2022/TN-TTK 024 35409267
Trần Thị Minh Thúy 
0916941888
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40
Hồng Đức 
Việt

Công ty TNHH Dược phẩm 
Hồng Đức Việt

0106174574
Thôn 1, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, 
tp Hà Nội

132/2022/TN-TTK 024 66731800
Nguyễn Thị Bích 
Phượng 0865919689

41 Hưng Cường
Công ty TNHH Dược phẩm 
và thương mại Hưng Cường

0106514090
Tầng 1, 2, 3 số nhà 30 DV02 Khu đất 
dịch vụ, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
tp Hà Nội

133/2022/TN-TTK 024 35406437
Nguyễn Thị Hằng 
0944238351 
0983785469

42 Khánh Hòa
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Khánh Hòa

4200562765
Số 74 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, 
tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

134/2022/TN-TTK 0258 3810462
Bùi Thị Thanh Nhàn 
024.35135387 
0983076596

43 Kim Phúc
Công ty TNHH Dược phẩm 
Kim Phúc

0302284069
109 Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, tp Hồ 
Chí Minh

135/2022/TN-TTK 028 39432163
Triệu Thị Thu Huyền 
028.39432163#102 
0985789809

44 Kim Tinh
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Kim Tinh

0101630600
Tầng 02, tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
tp Hà Nội

136/2022/TN-TTK 024 35567236
Bùi Hương Giang 
0917622890

45 Lyon
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Lyon- Pháp

0101791220
B21 lô 6, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, tp 
Hà Nội

137/2022/TN-TTK 024 38689170
Nguyễn Thu Phương 
024.38689170

46 Mây Vàng
Công ty TNHH MTV thương 
mại dịch vụ du lịch Mây Vàng

0306602280
1036/101 Cách mạng tháng Tám, phường 
4, quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh

138/2022/TN-TTK 028 38461296
Nguyễn Thị Thanh Vân 
0913926251

47 Medi MB
Công ty cổ phần Dược Medi 
Miền Bắc

0107575836
Số 358 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội

47/2022/TN-TTK 024 36231475
Nguyễn Mạnh Quân 
0975510789

48 Mediplantex
Công ty cổ phần Dược Trung 
ương Mediplantex

0100108430
558 đường Giải Phóng, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội

195/2022/TN-TTK 024 38647941
Nguyễn Hoài Nam 
0948566866

49 Mekophar
Công ty cổ phần Hoá- Dược 
phẩm Mekophar

0302533156
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, tp Hồ Chí Minh

139/2022/TN-TTK 028 38686074
Thân Thanh Thịnh 
024.35142279; 
0903233748

50 Meza
Công ty TNHH Dược phẩm 
Meza

0104752195

Số 18 - LK5A khu đấu giá xứ đồng: Đồng 
Bo, Đồng Chúc, Cửa Cầu, Đồng Men 
(Khu B), phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, tp Hà Nội

140/2022/TN-TTK 024 63299858
Đinh Thu Hào 
0349634245

51 Meza
Công ty TNHH Dược phẩm 
Meza

0104752195

Số 18 - LK5A khu đấu giá xứ đồng: Đồng 
Bo, Đồng Chúc, Cửa Cầu, Đồng Men 
(Khu B), phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, tp Hà Nội

203/2022/TN-TTK 024 63299858
Đinh Thu Hào 
0349634245
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52 Minh Dân DP
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Minh Dân

0600337774
Lô E2 đường N4 KCN Hòa Xá, xã Lộc 
Hòa, tp Nam Định, tỉnh Nam Định

141/2022/TN-TTK 0228 3671086
Lê Thị Trang 
0914701898

53 Minh Dân TM
Công ty cổ phần Thương mại 
Minh Dân

0101386261
Số 14, ngõ 145, phố Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, tp 
Hà Nội

142/2022/TN-TTK 024 37664203
Đinh Thị Xuân 
0968977940 
024.37667306

54 Nam Đồng
Công ty TNHH Thương mại 
Nam Đồng

0101153450
Số nhà 2 ngõ 164/117 phố Vương Thừa 
Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, tp Hà Nội

143/2022/TN-TTK 024 35680948
Nguyễn Hải Nam 
024.35680947

55 Nam Hà
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Nam Hà

0600206147
Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị 
Xuyên, tp Nam Định, tỉnh Nam Định

144/2022/TN-TTK 0350 3649408
Hy Thanh Hải 
0988483484

56 Ngọc Thiện
Công ty cổ phần Thương mại 
và dược phẩm Ngọc Thiện

2500268633
Số 2-4, ngõ 3 đường Lý Bôn, phường 
Ngô Quyền, tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

145/2022/TN-TTK 0211 3861069
Hạ Thu Hương 
0349617917; 
0211.3722762

57 Ngọc Thiện
Công ty cổ phần Thương mại 
và dược phẩm Ngọc Thiện

2500268633
Số 2-4, ngõ 3 đường Lý Bôn, phường 
Ngô Quyền, tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

48/2022/TN-TTK 0211 3861069
Hạ Thu Hương 
0349617917; 
0211.3722762

58 Pha Nam CP
Công ty cổ phần Dược Pha 
Nam

0303441518
436 Cao Thắng, phường 12, quận 10, tp 
Hồ Chí Minh

146/2022/TN-TTK 028 62651638
Vũ Thị Tròn- CN Hà 
Nội 024.37833848 
024.37833846

59 Phương Linh
Công ty TNHH Thương mại 
Dược phẩm Phương Linh

0101370222
số 3, ngõ 24, phố Phan Văn Trường, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
tp Hà Nội

147/2022/TN-TTK 024 35401168
Nguyễn Thị Tuyết 024 
35401168

60 Pymepharco Công ty cổ phần Pymepharco 4400116704
166-170 Nguyễn Huệ, tp Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên

148/2022/TN-TTK 024 32011537
Hoàng Yến  
024.62813121 - 
0975046008

61 Pymepharco Công ty cổ phần Pymepharco 4400116704
166-170 Nguyễn Huệ, tp Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên

64/2022/TN-TTK 024 32011537
Hoàng Yến  
024.62813121 - 
0975046008

62 Q&V
Công ty cổ phần Thương mại 
Q&V Việt Nam

0106476906
Số 14 ngách 111, ngõ 50 thôn Mễ Trì 
Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, tp Hà Nội

149/2022/TN-TTK 024 32262719
Nguyễn Thị Vân Anh 
0969510248

63 Sài Gòn
Công ty TNHH Một thành 
viên Dược Sài Gòn

0300523385
18-20 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, 
quận 4, tp Hồ Chí Minh

150/2022/TN-TTK 028 39400388
Vũ Minh Hùng 
0968183921 
024.35376051
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64 Savipharm
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Savi

0303923529
Lô Z01-02-03a, KCN trong Khu Chế xuất 
Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, tp Hồ Chí Minh

151/2022/TN-TTK 028 37700144
Ths. Nguyễn Thu Hà 
0913038283 
02432062567

65 Senix
Công ty TNHH Tập đoàn 
chăm sóc sức khỏe Senix

4600285467
A308, tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội

152/2022/TN-TTK 0208 3754779
Đặng Thị Vinh 
0208.3754779 - 
0974899095

66 Senix
Công ty TNHH Tập đoàn 
chăm sóc sức khỏe Senix

4600285467
A308, tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội

65/2022/TN-TTK 0208 3754779
Đặng Thị Vinh 
0208.3754779 - 
0974899095

67 Sơn Lâm
Công ty cổ phần Dược Sơn 
Lâm

0103239992
Lô CN6, cụm công nghiệp Duyên Thái, 
xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, tp Hà 
Nội

196/2022/TN-TTK 024 36810438
Vũ Huy Chiến 
0904167966

68 Sông Nhuệ
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Sông Nhuệ

0104739902
Số 128 Quang Trung, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, tp Hà Nội

153/2022/TN-TTK 024 73048989
Bạch Thị Hải 
0936719489

69 Sông Nhuệ
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Sông Nhuệ

0104739902
Số 128 Quang Trung, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, tp Hà Nội

49/2022/TN-TTK 024 73048989
Bạch Thị Hải 
0936719489

70 Tâm Đan
Công ty TNHH Dược Tâm 
Đan

0312000164
A4.4 KDC Everich 3, đường Phú Thuận, 
phường Tân Phú, quận 7, tp Hồ Chí Minh

154/2022/TN-TTK 028 22531469
Đặng Thủy Quyên 
028.22531469

71 Tâm Phú Công ty cổ phần Tâm Phú 2300448702
Thịnh Lang, phường Đình Bảng, thành 
phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

155/2022/TN-TTK 0222 3708767
Trần Minh Thắng 
0903204535

72 Tân Á Châu
Công ty TNHH Thương mại 
Tân Á Châu

0101343765
B26-TT7, Khu đô thị Văn Quán- Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, tp 
Hà Nội

156/2022/TN-TTK 024 32022182
Cao Phương Thúy 
0374541012

73 Tân An
Công ty TNHH Dược phẩm 
Tân An

0102195615
Ô số 2 BT1, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, tp Hà 
Nội

157/2022/TN-TTK 024 33512172 Bùi Quỳnh 0962436605

74
Tân Trường 
Sinh

Công ty cổ phần Kinh doanh 
thương mại Tân Trường Sinh

0106312658
192A Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội

158/2022/TN-TTK 024 35409509
Lê Thị Thanh Thủy 
0965928698

75 TBD
Công ty TNHH Dược phẩm 
Châu Á- Thái Bình Dương

6000706406
Số 113 Y Ngông, phường Tân Thành, tp 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

159/2022/TN-TTK 0500 3814083
Đặng Thị Nhung 
0968094220

76 Thái An
Công ty cổ phần Xuất nhập 
khẩu Y tế Thái An

0101841961
Số nhà 11 (BT3-VT17) khu nhà ở Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, tp Hà 
Nội

160/2022/TN-TTK 024 35372453
Trần Thị Trang 
0975237603
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77 Thăng Long
Công ty cổ phần TMDV 
Thăng Long

0102897124
Số 16, dãy B3, phường Đức Giang, quận 
Long Biên, tp Hà Nội

161/2022/TN-TTK 024 35146865
Phạm Thanh Nhung 
024.35146835; 
0961146341

78 Thăng Long
Công ty cổ phần TMDV 
Thăng Long

0102897124
Số 16, dãy B3, phường Đức Giang, quận 
Long Biên, tp Hà Nội

50/2022/TN-TTK 024 35146865
Phạm Thanh Nhung 
024.35146835; 
0961146341

79
Thành Phát 
DP

Công ty cổ phần Dược phẩm 
Thành Phát

0104014039
Lô CN-1, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, tp Hà Nội

197/2022/TN-TTK 024 32050599
Mai Thị Thu Huệ 
024.32006582 
0988465664

80
Thanh 
Phương YB

Công ty TNHH Thương mại 
Dược phẩm Thanh Phương

5200229798
Số 772B, đường Điện Biên, phường Minh 
Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

162/2022/TN-TTK 0216 3851889
Vũ Minh Thành 
0969594994

81
Thanh 
Phương YB

Công ty TNHH Thương mại 
Dược phẩm Thanh Phương

5200229798
Số 772B, đường Điện Biên, phường Minh 
Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

66/2022/TN-TTK 0216 3851889
Vũ Minh Thành 
0969594994

82 Thiên Minh
Công ty TNHH Dược phẩm 
Thiên Minh

0102000866
Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, tp Hà Nội

163/2022/TN-TTK 024 62850696
Nguyễn Thị Thanh 
Dung 024.62850696 
0942464947

83 Thống Nhất
Công ty TNHH Dược Thống 
Nhất

0101651992
Số 25 phố Tô Vĩnh Diện, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp Hà 
Nội

164/2022/TN-TTK 024 35373375
Lê Thị Hoài Dung 
024.35373375 - 
0982272377

84 Thuận An
Công ty cổ phần Dược phẩm 
và thương mại Thuận An

4601578875
Tổ 8, phường Thịnh Đán, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

166/2022/TN-TTK 0359 888899
Đào Ngọc Quý 
0359888899

85
Thuận An 
Phát

Công ty cổ phần Dược phẩm 
Thuận An Phát

0102712380
Số 11 ngõ 172, đường Xuân Đỉnh, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
tp Hà Nội

165/2022/TN-TTK 024 37586093
Phạm Thị Thanh Tâm 
024.37586093; 
0984061058

86 Thuận Phát
Công ty cổ phần Thương mại 
dược phẩm và trang thiết bị y 
tế Thuận Phát

0500465187
Lô CN-6, KCN Phú Nghĩa, xã Tiên 
Phương, huyện Chương Mỹ, tp Hà Nội 

167/2022/TN-TTK 024 39995758
Lã Thị Phương Dung 
024.39995657; 
0972172287

87 Thuận Phát
Công ty cổ phần Thương mại 
dược phẩm và trang thiết bị y 
tế Thuận Phát

0500465187
Lô CN-6, KCN Phú Nghĩa, xã Tiên 
Phương, huyện Chương Mỹ, tp Hà Nội 

51/2022/TN-TTK 024 39995758
Lã Thị Phương Dung 
024.39995657; 
0972172287

88 Tín Đức
Công ty TNHH Dược phẩm 
Tín Đức

0301018498
Số 16 - 18 Trần Khánh Dư, phường Tân 
Định, quận 1, tp Hồ Chí Minh 

168/2022/TN-TTK 024 35145588
Nguyễn Thị Kiều Trang 
0977661936
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89 TN Dược
Công ty cổ phần Thương mại 
dược phẩm Thái Nguyên

4600963881
Số 369A, đường Phan Đình Phùng, tổ 20, 
phường Phan Đình Phùng, tp Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

169/2022/TN-TTK 0208 3750415
Diệp Thị Hai 
0987580911

90 TN Dược
Công ty cổ phần Thương mại 
dược phẩm Thái Nguyên

4600963881
Số 369A, đường Phan Đình Phùng, tổ 20, 
phường Phan Đình Phùng, tp Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

52/2022/TN-TTK 0208 3750415
Diệp Thị Hai 
0987580911

91 TN DVT
Công ty cổ phần Dược và vật 
tư y tế Thái Nguyên

4600348798
Số 477, đường Lương Ngọc Quyến, 
phường Phan Đình Phùng, tp Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

170/2022/TN-TTK 0208 3858024
Hà Việt Quý 
0904199777

92 TN DVT
Công ty cổ phần Dược và vật 
tư y tế Thái Nguyên

4600348798
Số 477, đường Lương Ngọc Quyến, 
phường Phan Đình Phùng, tp Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

53/2022/TN-TTK 0208 3858024
Hà Việt Quý 
0904199777

93 Traphaco Công ty cổ phần Traphaco 0100108656
Số 75 phố Yên Ninh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, tp Hà Nội

171/2022/TN-TTK 024 38430076
Lê Anh Dũng 
0903227989

94 Traphaco Công ty cổ phần Traphaco 0100108656
Số 75 phố Yên Ninh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, tp Hà Nội

54/2022/TN-TTK 024 38430076
Lê Anh Dũng 
0903227989

95 Trường Xuân
Công ty cổ phần Dược liệu 
Trường Xuân

0101643342
Lô số CN-08-2 Cụm công nghiệp Ninh 
Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, tp 
Hà Nội

198/2022/TN-TTK 024 62931300
Bùi Thị Thanh Vân 
0395612538

96 TV.Pharm
Công ty cổ phần Dược phẩm 
TV.Pharm

2100274872
Số 27 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, tp 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

172/2022/TN-TTK 0294 3740234
Nguyễn Huy Khôi 
0936121451

97 UNI
Công ty TNHH Dược phẩm 
U.N.I Việt Nam

0102041728
P1216, tòa nhà CT4C- X2, Bắc Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, tp Hà Nội

173/2022/TN-TTK 024 36416371
Lê Thị Ngọc Bích 
0348790960

98 VCP
Công ty cổ phần Dược phẩm 
VCP

0101399976
thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện 
Sóc Sơn, tp Hà Nội

174/2022/TN-TTK 024 35132861
Nguyễn Thị Mai Lan 
0977991899

99 VCP
Công ty cổ phần Dược phẩm 
VCP

0101399976
thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện 
Sóc Sơn, tp Hà Nội

55/2022/TN-TTK 024 35132861
Nguyễn Thị Mai Lan 
0977991899

100 Vian
Công ty cổ phần Dược phẩm 
VIAN

0102885697
Số 4 B3 tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, tp Hà Nội

175/2022/TN-TTK 024 22456798
Trần Thị Phúc 
0372238476

101 Vian
Công ty cổ phần Dược phẩm 
VIAN

0102885697
Số 4 B3 tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, tp Hà Nội

56/2022/TN-TTK 024 22456798
Trần Thị Phúc 
0372238476

102 Việt Á
Công ty cổ phần Đầu tư quốc 
tế Việt Á

0104563656
Số 13B, ngõ 61/16 phố Lạc Trung, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, tp 
Hà Nội

176/2022/TN-TTK 024 3646289
Nguyễn Thị Trang 
0332317454
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103 Việt Á
Công ty cổ phần Đầu tư quốc 
tế Việt Á

0104563656
Số 13B, ngõ 61/16 phố Lạc Trung, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, tp 
Hà Nội

57/2022/TN-TTK 024 3646289
Nguyễn Thị Trang 
0332317454

104 Việt Hà
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Việt Hà

0302375710
4 lô A đường Trường Sơn, phường 15, 
quận 10, tp Hồ Chí Minh

177/2022/TN-TTK 024 37843938
Hoàng Ngọc Minh 
0338220707

105 Vietmec
Công ty cổ phần Dược liệu 
Việt Nam

0105196582
khu 8 xã Phù Ninh,, huyện Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ

199/2022/TN-TTK 0210 3773789
Nông Tuấn Ngọc 
0985724596

106 Vihapha
Công ty TNHH Dược phẩm 
Vihapha

0104234387
Số 12, ngõ 65 đường Khương Đình, 
phường Thượng Đình,quận Thanh Xuân, 
tp Hà Nội

178/2022/TN-TTK 024 35585014
Nguyễn Thị Ngọc 
0966624540

107 Vinacare
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Vinacare

0102302539
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, tp Hà 
Nội

179/2022/TN-TTK 024 36649263
Nghiêm Thị Kim Oanh 
024.36649263

108 Vĩnh Phúc
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Vĩnh Phúc

2500228415
Số 777 đường Mê Linh, phường Khai 
Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc

180/2022/TN-TTK 0211 3861233
Trần Văn Cao 
0933688286; Phạm Thị 
Thúy 0973231415

109 Vipharco
Công ty cổ phần Dược phẩm 
Vipharco

0101309965
Số 67, ngõ 68, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, tp 
Hà Nội

181/2022/TN-TTK 024 35134771
Hoàng Hải Hường 
024.35134771
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